
Phụ lục  

TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN LUẬT PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2012 

(Kèm theo Báo cáo số    214 /BC-UBND  ngày  30 tháng  8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp) 

 

1. Các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật 

STT 

Văn 

bản 

quy 

phạm 

pháp 

luật 

Các loại văn bản hành chính 

Ghi chú 
Chỉ thị 

Kết luận/ 

Thông báo 
Chương trình Quyết định Kế hoạch 

Công văn/ 

Hướng dẫn 

Văn 

bản 

khác 

  

  
0 0 0 0 0 270 146 0  

Tổng số 0 0 0 0 0 270 146 0  

  

2. Danh mục các chương trình, đề án về PBGDPL đang được triển khai  

STT 

Năm 

ban 

hành 

Cơ quan chủ trì 

thực hiện 
Tên đề án 

Số/ngày/ tháng/năm 

ban hành 

Cơ quan 

phối hợp 

Cấp 

trình/ 

ban hành 

01 2018 
Hội Liên hiệp 

Phụ nữ Tỉnh  

“Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ 

trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số 

vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai 

đoạn 2017 - 2027” 

Số 58/KH-UBND  

ngày 08/3/2018 

Các cơ 

quan, đơn 

vị, tổ chức 

có liên quan 

và UBND 

các cấp 

UBND 

Tỉnh 



02 2018 

Sở Tư pháp, Hội 

Liên hiệp Phụ nữ 

Tỉnh  

Chương trình phối hợp “Thực hiện 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, 

trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho 

phụ nữ, hòa giải ở cơ sở và lồng ghép 

giới trong xây dựng trong xây dựng 

pháp luật giai đoạn 2018 - 2022” 

Số 900/KHPH-STP-

HLHPN  

ngày 15/7/2020 

Sở Tư pháp, 

Hội Liên 

hiệp Phụ nữ 

Tỉnh và các 

quan, đơn vị 

có liên quan   

Sở Tư 

pháp, Hội 

Liên hiệp 

Phụ nữ 

Tỉnh 

03 2021 

Sở Lao động, 

Thương binh và 

Xã hội 

Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật trong các cơ 

sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 

2022 - 2027” 

Số 361/KH-UBND 

ngày 21/12/2021 

Các cơ 

quan, đơn 

vị, tổ chức 

có liên quan 

và UBND 

các cấp  

UBND 

Tỉnh 

04 2022 Sở Tư pháp 

Đề án “Tuyên truyền PBGDPL trong 

cán bộ, công chức, viên chức và Nhân 

dân về nội dung của Công ước chống 

tra tấn và pháp luật Việt Nam về 

phòng, chống tra tấn” 

Số 708/QĐ-UBND-HC 

ngày 06/07/2022 

Các cơ 

quan, đơn 

vị, tổ chức 

có liên quan 

và UBND 

các cấp  

UBND 

Tỉnh 

05 2022 Sở Tư pháp 
Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa 

giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022” 

Số 708/QĐ-UBND-HC 

ngày 06/07/2022 

Các cơ 

quan, đơn 

vị, tổ chức 

có liên quan 

và UBND 

các cấp 

UBND 

Tỉnh 

06 2022 Sở Tư pháp 

Đề án “Tuyên truyền, phổ biến nội 

dung cơ bản của Công ước quốc tế về 

các quyền dân sự, chính trị và pháp luật 

Việt Nam về các quyền dân sự, chính 

trị cho cán bộ, công chức, viên chức và 

Nhân dân” 

Số 708/QĐ-UBND-HC 

ngày 06/07/2022 

Các cơ 

quan, đơn 

vị, tổ chức 

có liên quan 

và UBND 

các cấp 

UBND 

Tỉnh 



07 2022 Công an Tỉnh 

Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật gắn với vận 

động quần chúng nhân dân chấp hành 

pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công 

an nhân dân giai đoạn 2021 - 2027” 

Số 41/KH-UBND 

ngày 11/02/2022 

Các cơ 

quan, đơn 

vị, tổ chức 

có liên quan 

và UBND 

các cấp  

UBND 

Tỉnh 

08 2022 
Bộ Chỉ huy Quân 

sự Tỉnh 

Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng 

Quân đội nhân dân tham gia công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động 

Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở 

giai đoạn 2022 - 2027” giai đoạn I 

(2022 - 2024) 

Số 158/KH-UBND 

ngày 05/05/2022 

Các cơ 

quan, đơn 

vị, tổ chức 

có liên quan 

và UBND 

các cấp 

UBND 

Tỉnh 

 

3. Hội đồng phối hợp PBGDPL  

STT Văn bản kiện toàn Hội đồng theo 

Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg  

(Số, ngày, tháng) 

Chủ tịch Hội đồng 

(nêu rõ chức danh 

lãnh đạo tham gia) 

Số lượng 

thành viên 

Thành phần tham gia  

(có theo thành phần của 

Hội đồng phối hợp 

PBGDPL Trung ương 

không? Bổ sung thành 

phần nào) 

Kinh phí hoạt động 

của Hội đồng 

 

01 

Quyết định số 200/QĐ-UBND-TL ngày 

10 tháng 11 năm 2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Đồng Tháp 

Ông Đoàn Tấn Bửu, 

Phó Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân Tỉnh, 

phụ trách lĩnh vực 

văn hoá – xã hội 

19 

Do tình hình thực tế của 

địa phương, có giảm một 

số thành phần so với 

thành phần của Hội đồng 

phối hợp PBGDPL 

Trung ương 

Từ nguồn PBGDPL 

phân bổ hằng năm 

 

4. Thống kê số lượng báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật hiện có 



STT Việc 

định 

kỳ rà 

soát: 

hàng 

năm/ 

theo 

giai 

đoạn 

Báo cáo viên tỉnh Báo cáo viên huyện Tuyên truyền viên 

Số 

lượng 

Số lượng 

BCVPL 

là người 

dân tộc 

thiểu số 

Đánh giá hiệu 

quả hoạt động 

của BCVPL 

theo các mức: 

Hiệu quả/Tương 

đối hiệu 

quả/Không hiệu 

quả/Có báo cáo 

viên không tham 

gia hoạt động 

PBGDPL 

Số 

lượng 

Số lượng 

BCVPL 

là người 

dân tộc 

thiểu số 

Đánh giá 

hiệu quả 

hoạt động 

của BCVPL 

theo các 

mức: Hiệu 

quả/Tương 

đối hiệu 

quả/Không 

hiệu quả/Có 

báo cáo viên 

không tham 

gia hoạt 

động 

PBGDPL 

Số 

lượng 

Số 

lượng 

TTVPL 

là người 

dân tộc 

thiểu số 

Số 

lượng 

TTVPL 

là luật 

gia, luật 

sư 

Đánh giá 

hiệu quả 

hoạt động 

của TTVPL 

theo các 

mức: Hiệu 

quả/Tương 

đối hiệu 

quả/Không 

hiệu quả/Có 

tuyên 

truyền viên 

không tham 

gia hoạt 

động 

PBGDPL 

01 
Hằng 

năm 
62 0 Hiệu quả 381 0 

Tương đối 

hiệu quả 
1.918 0 36 

Tương 

đối hiệu 

quả 

 

5. Thống kê kết quả hoạt động PBGDPL  

Hình thức 

PBGDPL có hiệu 

quả đang triển 

khai thực hiện 

Việc xây dựng, vận hành 

Cổng/Trang thông tin 

điện tử PBGDPL 

Số lượng trung bình tin, bài 

PBGDPL hàng năm được cập 

nhật trên Cổng/Trang thông tin 

điện tử của cơ quan, địa phương 

Số tài liệu 

PBGDPL 

được phát 

hành trung 

bình hàng 

năm 

Thống kê 

Chuyên trang, 

chuyên mục về 

pháp luật trên 

các phương tiện 

thông tin đại 

chúng (đề nghị 

nêu rõ số lượng, 

Số lượng các 

văn bản, tài 

liệu được dịch 

ra tiếng dân 

tộc thiểu số 
Đã xây 

dựng 

Chưa xây 

dựng 
Tổng số 

Trong đó: Số 

lượng tài liệu 

đăng tải trên 

Internet 



tên chuyên trang, 

chuyên mục trên 

báo viết, báo điện 

tử, kênh sóng 

phát thanh, 

truyền hình) 

- Phổ biến, giáo dục 

pháp luật qua hình 

thức họp báo, thông 

cáo báo chí. 

- Phổ biến pháp luật 

trực tiếp; tư vấn, 

hướng dẫn tìm hiểu 

pháp luật; cung cấp 

thông tin, tài liệu pháp 

luật 

- Thông qua các 

phương tiện thông tin 

đại chúng, Đài 

Truyền thanh, 

internet, pa-nô, áp-

phích, tranh cổ động; 

đăng tải thông tin 

pháp luật trên trang 

thông tin điện tử; 

niêm yết tại trụ sở, 

bản tin của cơ quan, 

đơn vị… 

x .  6.120 150 166.500 Trang thông tin 

điện tử 

PBGDPL tỉnh 

Đồng Tháp; 

chuyên mục trên 

Báo Đồng Tháp 

(Báo điện tử và 

Báo in); chuyên 

mục “Phổ biến 

pháp luật biết để 

làm đúng”; 

chương trình 

“Tư vấn pháp 

luật” trực tiếp 

trên Đài Phát 

thanh và Truyền 

hình Đồng 

Tháp1; chuyên 

mục “Về làng 

xuống phố”; 

Câu chuyện 

truyền thanh trên 

sóng phát thanh 

của Đài Phát 

0 

                                                           
1 Mỗi tháng 01 kỳ 



- Tổ chức thi tìm hiểu 

pháp luật 

- Thông qua công tác 

xét xử, xử lý vi phạm 

hành chính, hoạt động 

tiếp công dân, giải 

quyết khiếu nại, tố 

cáo của công dân và 

thông qua hoạt động 

trợ giúp pháp lý, hòa 

giải ở cơ sở. 

- Lồng ghép trong 

hoạt động văn hóa, 

văn nghệ, sinh hoạt 

của các tổ chức chính 

trị, đoàn thể,  hội 

quán, câu lạc bộ, tủ 

sách pháp luật,  

- Thông qua chương 

trình giáo dục pháp 

luật trong các cơ sở 

thanh và Truyền 

hình Đồng 

Tháp2… Pháp 

luật và cuộc 

sống3; Vì chủ 

quyền an ninh 

biên giới4; Vì 

an ninh tổ 

quốc5; Câu 

chuyện giao 

thông, an toàn 

giao thông6; 

Giáo dục và 

Đào tạo7; Đại 

biểu dân cử với 

cử tri8; Khoa 

học và Công 

nghệ9; Dân vận 

khéo10; Cải 

cách hành 

chính11; Tri 

thức phục vụ 

                                                           
2 Mỗi tháng 02 kỳ 
3 Thực hiện mỗi năm 12 kỳ Chuyên mục, do Sở Tư pháp phối hợp Đài phát Thanh và Truyền hình Đồng Tháp thực hiện. 
4 Thực hiện 24 kỳ/năm, đơn vị chủ trì là Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng. 
5 Công an Tỉnh thực hiện mỗi năm 52 kỳ. 
6 Ban An toàn giao thông Tỉnh thực hiện mỗi năm 52 kỳ. 
7 Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện mỗi năm 26 kỳ. 
8 Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp thực hiện mỗi năm 12 kỳ. 
9 Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm Đồng Tháp thực hiện mỗi năm 26 kỳ. 
10 Ban Dân vận Tỉnh ủy thực hiện mỗi năm 12 kỳ. 
11 Sở Nội vụ thực hiện mỗi năm 12 kỳ. 



giáo dục của hệ thống 

giáo dục quốc dân... 

Ngoài ra còn có các 

hình thức phổ biến, 

giáo dục pháp luật 

khác phù hợp với 

từng đối tượng, địa 

bàn để bảo đảm cho 

công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật 

đem lại hiệu quả. 

đời sống12; 

Quốc phòng 

toàn dân13; 

Chuyên mục vì 

Trẻ em14; 

Chuyên mục 

Lao động - 

Công đoàn15; 

Môi trường và 

Cuộc sống16… 

 

6. Thống kê mô hình/biện pháp PBGDPL hiệu quả (Nếu có)  

Giai đoạn 

Tên mô 

hình/biện 

pháp 

Đối tượng 

áp dụng 

mô 

hình/biện 

pháp 

PBGDPL 

Lĩnh vực, 

nội dung 

pháp luật 

áp dụng 

Chủ thể  

tổ chức 

PBGDPL 

Mô tả khái 

quát cách 

thức thực 

hiện 

PBGDPL 

cụ thể 

Nguồn lực bảo đảm Việc 

đánh 

giá, 

giám 

sát, rút 

kinh 

nghiệm 

Kinh phí thực hiện 

(hàng năm hoặc theo 

hoạt động) 

Người thực 

hiện trực 

tiếp (là ai, 

số lượng 

tham gia) 

 

 

2012 - 

2022 

Câu lạc bộ 

Hòa giải ở 

cơ sở 

 

Cán bộ, 

công chức 

và Nhân 

dân 

 Chủ nhiệm 

Câu lạc bộ 

Hòa giải ở 

cơ sở 

Thông qua 

hoạt động hòa 

giải, hòa giải 

viên thông tin, 

phổ biến các 

quy định pháp 

Hoạt động với hình thức 

tự nguyện 

Hòa giải 

viên ở cơ sở; 

số lượng 

khoảng 30 

thành viên 

Hằng 

năm sẽ tổ 

chức 

đánh giá, 

rút kinh 

                                                           
12 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp thực hiện mỗi năm 12 kỳ. 
13 Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh thực hiện mỗi năm 26 kỳ. 
14 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện mỗi năm 05 kỳ. 
15 Liên đoàn Lao động Tỉnh mỗi năm thực hiện 12 kỳ. 
16 Sở Tài nguyên và Môi trường mỗi năm thực hiện 12 kỳ. 



luật có liên 

quan đến 

người dân 

/01 Câu lạc 

bộ 

nghiệm 

01 lần 

Mô hình 

quán cà phê 

tư vấn pháp 

luật miễn phí 

Khi người 

dân có vấn 

đề vướng 

mắc về 

pháp luật, 

mặt khác 

đây cũng là 

điểm cung 

cấp tài liệu 

pháp luật 

qua Tủ sách 

pháp luật 

đặt tại quán 

cà phê 

Luật 

PBGDPL 

Chủ quán cà 

phê là 

những 

người đã 

từng làm 

công tác 

pháp luật về 

hưu 

Tư vấn, 

hướng dẫn, 

cung cấp tài 

liệu pháp 

luật qua Tủ 

sách pháp 

luật đặt tại 

quán cà phê 

Hoạt động với hình thức 

tự nguyện 

Chủ nhiệm Hằng 

năm 

Mô hình 

PBGDPL, 

tư vấn pháp 

luật và trợ 

giúp pháp lý 

qua công tác 

tiếp công 

dân 

Công dân 

có yêu tư 

vấn pháp 

luật và trợ 

giúp pháp 

lý tại Ban 

tiếp công 

dân 

Luật 

PBGDPL, 

Luật Trợ 

giúp pháp lý 

Văn Phòng 

UBND Tỉnh, 

Sở Tư pháp,  

Thanh Tra 

Tỉnh, Đoàn 

Luật sư Tỉnh 

và Hội Luật 

gia 

Thông qua 

hoạt động tư 

vấn pháp luật 

và trợ giúp 

pháp lý, phổ 

biến, cung 

cấp nội dung 

quy định 

pháp luật có 

liên quan để 

người dân 

biết, thực 

hiện 

Hoạt động với hình thức 

tự nguyện 

Trợ giúp 

viên pháp lý, 

Thanh tra 

viên, Luật 

sư, Luật gia 

Định kỳ 

6 tháng, 

năm 



Mô hình 

“Đối thoại 

trực tiếp với 

Nhân dân” 

Bí thư Đảng 

ủy, Chủ tịch 

UBND, 

công chức 

cấp xã với 

Nhân dân 

Luật Tổ chức 

chính quyền 

địa phương 

Đảng ủy, 

UBND, các 

công chức 

chuyên môn 

cấp xã  

Lấy ý kiến và 

lắng nghe  

người dân bày 

tỏ tâm tư, 

nguyện vọng 

của mình, 

đồng thời phổ 

biến những 

quy định pháp 

luật, có liên 

quan đến 

người dân  

Hoạt động với hình thức 

tự nguyện 

Bí thư Đảng 

ủy, Chủ Tịch 

UBND, công 

chức chuyên 

môn cấp xã 

Hằng 

năm 

Mô hình lồng 

ghép 

PBGDPL qua 

trên 117 Hội 

quán 

Thành viên 

Hội quán và 

người dân 

Luật 

PBGDPL 

Phòng Tư 

pháp, Hội 

Luật gia tại 

địa phương  

Tuyên 

truyền lồng 

ghép vào 

buổi sinh 

hoạt của hội 

quán những 

nội dung văn 

bản pháp 

luật mới ban 

hành, các 

chính sách 

có liên quan 

đến người 

dân 

Hoạt động với hình thức 

tự nguyện 

Các thành 

viên của Hội 

quán; số 

lượng khoảng 

25-50 

người/01 hội 

quán 

Hằng 

năm 

 Câu lạc bộ  

“Phụ nữ với 

pháp luật”; 

“Gia đình 

không vi phạm 

pháp luật”  

Phụ nữ ở 

địa phương 

 Chủ nhiệm 

Câu lạc bộ 

Thông qua 

buổi sinh 

hoạt sẽ tư 

vấn, hướng 

dẫn, chia sẽ, 

cung cấp tài 

Hoạt động với hình thức 

tự nguyện 

Chủ nhiệm 

Câu lạc bộ; 

tổng số 

1.271 câu 

lạc bộ, với 

Hằng 

năm 



“Phụ nữ với an 

toàn giao 

thông”, “Văn 

hóa giao thông, 

gia đình với an 

toàn giao 

thông”.  

liệu pháp 

luật liên 

quan 

3.718 thành 

viên  

 “Cán bộ hưu trí 

cùng Nhân 

dân tham gia 

đảm bảo an 

ninh trật tự”;  

Câu lạc bộ 

hưu trí 

 Cán bộ hưu 

trí 

Cán bộ hưu 

trí tuyên 

truyền 

người dân 

tích cực 

tham gia 

phòng 

chống các 

tội phạm 

Hoạt động với hình thức 

tự nguyện 

Cán bộ hưu 

trí khoảng 

70 người  

Hằng 

năm 

 Nhóm Zalo 

phổ biến, giáo 

dục pháp  

 Luật 

PBGDPL 

Sở Tư pháp  Mỗi huyện 

01 nhóm 

Zalo, mỗi 

tuần chia sẻ 

03 – 05 nội 

dung  

Hoạt động với hình thức 

tự nguyện 

Sở Tư pháp, 

Phòng Tư 

pháp, Công 

chức Tư 

pháp – Hộ 

tịch, Tuyên 

truyền viên 

pháp luật và 

Hòa giải 

viên ở cơ sở. 

trên 1.300 

người 

Hằng 

năm 

 - Hình thức 

phổ biến, giáo 

dục pháp luật 

qua Chuyên 

 Luật 

PBGDPL  

Sở Tư pháp 

phối hợp 

vói Đài Phát 

thanh và 

Ghi hình 

phỏng vấn 

diễn giả và 

Tư vấn trực 

 29.500.000đ/Chương 

trình tư vấn pháp luật; 

13.200.000đ/Chuyên 

mục Phổ biến pháp luật 

Các sở, 

ngành tỉnh 

gồm:  

Chương 

Hằng 

năm 



mục “Phổ biến 

pháp luật biết 

để làm đúng”; 

Chương trình 

“Tư vấn pháp 

luật trực tiếp” 

Truyền hình 

Đồng Tháp 

thực hiện  

tiếp trên 

sóng truyền 

hình  

biết để làm đúng; 

5.800.000đ/Câu chuyện 

truyền thanh. 

trình tư vấn 

03 diễn 

giả/kỳ; 

Chuyên mục 

phổ biến 

pháp luật 

biết để làm 

đúng 01 

diễn giả/kỳ 

 Trang thông 

tin điện tử 

PBGDPL tỉnh 

Đồng Tháp   

 Luật 

PBGDPL, 

Luật Báo 

chí. 

 Được xây 

dựng và vận 

hành 

thường 

xuyên  

Mỗi năm 

60.000.000đồng 

Các sở 

ngành Tỉnh, 

thành viên 

Hội đồng 

PHPBGDPL 

Tỉnh và Hội 

đồng 

PHPBGDPL 

huyện. 

Hằng 

năm 
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